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	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học 
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2. Nguyễn Minh Trang
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	1. Nguyễn Tiến Hưng
2. Vũ Quốc Đông

3. Nguyễn Tuấn Minh

4. Nguyễn Minh Ý

5. Trần Quế Sơn

6. Nguyễn Văn Lanh

7. Nguyễn Thị Quốc Dung

8. Vũ Thị Liên

9. Lê Văn Nhất

10. Nguyễn Đình Ngọc

11. Ngô Ngọc Vũ
	1968

1975
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1988
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1986
1984
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	1. Hoàng Thị Thắm
2. Phùng Thị Thu Hà

3. Đinh Thị Hồng Thương

4. Dương Thị Thảo

5. Hoàng Thị Thêm

6. Hoàng Thị Thu
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9. Nguyễn Thị Phương Thảo

10. Nguyễn Thị Thu Linh

11. Nguyễn Thị Xuân Thu

12. Nguyễn Thu Hương
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14. Trần Mạnh Hoàng

15. Vì Thị Phương Thảo

16. Hoàng Hương Ly

17. Nguyễn Hương Lý
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PAI HOC THAI NGUYEN

TRUONG PAI HOC KY THUAT CONG NGHIEP

LY LICH KHOA HQC

1. THONG TIN CA NHAN

Ho va tén: Nguyén Tuén Minh

Ngay sinh: 05/04/1978

G161 tinh: Nam

Noi sinh: TP.Thai Nguyén, Thai Nguyén, Viét Nam

Nguyén quan: Trong Quan, Huyén DPong Hung, Thai Binh, Viét Nam

Noi & hién nay: 43, Puong Gang Thép, Phuong Trung Thanh, TP.Thai Nguyén, Thai Nguyén, Viét Nam

Dbién thoai: 0912673378

Email: @tnu.edu.vn

2. TRINH PQ HQC VAN

2.1 Vin héa phé thong:

12/12

2.2 Qua trinh dao tao chuyén mon

Tw Pén Noi dao tao Qubc gia Hoc vi dat | Xép loai
dugc
1996 2001 Pai hoc Giao thong Van tai Ha ndi Viét Nam K¥ su Kha
2005 2007 Hoc vién K¥ thudt Quan sy Viét Nam Thac sy Kha
2010 2015 Pai hoc Bang Oklahoma Hoa Ky Tién sy Xuat
sac
2.3 Cac khéa dao tao ngin han
Tur Pén Noi dao tao Noi dung dao tao Quoc gia Két qua
02/2004 | 03/2004 | Truong Can b Quan Iy Viét Nam Chirng chi
Giao duc va Pao tao Giao duc hoc
Pai hoc
09/2007 | 12/2007 | Truong Pai hoc K§ Viét Nam Chumng chi
thuat Cong nghiép Thai Phuong phap
Nguyén Giang day
moi
11/2007 | 05/2008 | Truong dai hoc bang Philippines | Chiing nhan
Batangas Pao tao nang
cao tiéng Anh
2.4 Hoc ham
Nam phong Hoc ham Noi phong
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2.5 Trinh d¢ ly luan chinh tri

Niam cong nhin Trinh d¢ ly luén chinh tri

2.6 Trinh d§ ngoai ngir

Tiéng Anh (Dich: Thanh Thao; Poc: Thanh Thao; Giao tiép: Thanh Thao; Nghe: Thanh Thao; Noi:
Thanh Thao; Viét: Thanh Thao)

3. HOAT PONG KHOA HQC CONG NGHE
3.1 Céac bai bao khoa hoc

1. Lam Vian Pa, Nguyén Tuin Minh

Tong quan ma Turbo

Tap chi Buu chinh Vién thong va Céng nghé thong tin (2007)

2. Tran Xuan Nam, Dinh Thé Cudng, Nguyén Tuan Minh, Nguyén Vinh Hanh
MIMO - Cong nghé truyén dan vé tuyén tdc do cao

Tap chi Buu chinh Vién thong va Cong nghé thong tin (2007)

3. Minh Nguyen, Qi Cheng
Efficient Data Routing for Fusion in Wireless Sensor Networks
The 25th International Conference on Computer Applications in Industry and
Engineering, New Orleans, LA, USA, Nov. 2012. (2012)
4. Minh Nguyen
Minimizing energy consumption in random walk routing for wireless sensor networks

utilizing compressed sensing

8th IEEE International Conference on System of Systems Engineering (SoSE)
(TEEE-SoSE2013), Maui, Hawaii, USA, 2013, June 2013 (2013) IEEE

5. Minh Nguyen, Nazanin Rahnavard
Cluster-based energy-efficient data collection in wireless sensor networks utilizing

compressive sensing

IEEE Military Communications Conference MILCOM 2013, (San Diego, USA), Nov.
2013. (2013) IEEE

6. Minh Nguyen, Keith Teague
Tree-based energy-efficient data gathering in wireless sensor networks deploying

compressive sensing

23rd Wireless and Optical Communication Conference (IEEE - WOCC) (NJIT, Newark,
New Jersey, U.S.A.), May 2014. (2014) IEEE

7. Minh Nguyen, Keith Teague

Compressive sensing based data gathering in clustered wireless sensor networks

IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems
(IEEE-DCOSS 2014) (Marina Del Rey, CA, USA) May 2014. (2014) IEEE

8. Minh Nguyen, Keith Teague

Neighborhood based data collection in wireless sensor networks employing
compressive sensing
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

The International Conference on Advanced Technologies for Communications
(IEEE-ATC) (Hanoi, Vietnam.), Oct 2014 (2014) IEEE

. Minh Nguyen, Keith Teague

Compressive sensing based Energy-Efficient random routing in wireless sensor
networks

The International Conference on Advanced Technologies for Communications
(IEEE-ATC) (Hanoi, Vietnam.), Oct 2014 (2014) IEEE

Minh Nguyen, Keith Teague

Inter-cluster multi-hop routing in wireless sensor networks employing compressive

sensing

IEEE Military Communications Conference MILCOM 2014 (Track 3), (Baltimore,
USA), Nov. 2014 (2014) IEEE

Minh Nguyen, Keith Teague

Random Sampling in Collaborative and Distributed Mobile Sensor Networks utilizing

Compressive Sensing for Scalar Field Mapping

10th IEEE International Conference on System of Systems Engineering (SoSE) , (San
Antonio, TX, USA) pp. 1-6, May, 2015. (2015) IEEE

. Minh Nguyen, Hung La, Keith Teague

Compressive and Collaborative Mobile Sensing for Scalar Field Mapping in Robotic
Networks

53rd Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing
(Allerton 2015) (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, September 28 -
October 02, 2015). (2015) IEEE

Minh Nguyen, Keith Teague

Compressive and Cooperative Sensing in Distributed Mobile Sensor Networks
Military Communications Conference, IEEE- MILCOM 2015 (Tampa, Florida, USA)
Oct, 2015. (2015) IEEE

Minh Nguyen, Keith Teague

Mobile Distributed Compressive Sensing for Data Collection in Wireless Sensor

Networks

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE -
ATC 2015) (Ho Chi Minh city, Vietnam), Oct., 2015. (2015) IEEE

Minh Nguyen, Keith Teague

Distributed DCT based data compression in clustered wireless sensor networks

11th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks
(IEEE-DRCN), 2015, (Kansas City, Missouri, USA), pp. 253-256, March, 2015.
(2015) IEEE

Minh Nguyen, Keith Teague

Random Walk Based Data Collection in Mobile Sensor Networks Utilizing

Compressed Sensing

International Journal of Complex Systems — Computing, Sensing and Control (TSI ®
Press Printed in the USA) (2015)

Minh Nguyen, Keith Teague, Nazanin Rahnavard

CCS: Energy-efficient data collection in clustered wireless sensor networks utilizing
block-wise compressive sensing

ScienDirect Elsevier (2016) Pages 171-185
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18.

19.

20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

27.

28.

Minh Nguyen, Keith Teague

Compressive Wireless Mobile Sensing for Data Collection in Sensor Networks

IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC),
(Hanoi, Vietnam), Oct., 2016. (2016) IEEE

Thiem V. Pham, Lai K. Lai, Quynh T. Quynh and Minh Nguyen

Disturbance Estimation Combined with New Adaptive RBF Neural Network for
Uncertain System with Disturbance

IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC),
(Hanoi, Vietnam), Oct., 2016. (2016) IEEE

Tan D. Vu, Trung T. Tran, Hoa T. Tran and Minh Nguyen

Noise Cancellation Methods for Wearable Devices using Microprocessors
International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) (2016)
Minh Nguyen, Keith Teague

Energy-Efficient Data Collection in Clustered Wireless Sensor Networks employing
Distributed DCT

International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJTWMN) (2016)
Nghiep V. Dinh, Hien N. Nguyen, Tan D. Vu, Huong T.M. Nguyen, Minh Nguyen
Exact Linearization Control for Twin Rotor MIMO System

International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) (2016)

. Minh Nguyen, Keith Teague

Compressive Sensing Based Random Walk Routing in Wireless Sensor Networks
ScienceDirect ELSEVIER Ad-hoc Networks (2017)

Minh Nguyen

Energy-Efficient Mobile Sensing in Distributed Multi-Agent Sensor Networks
Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (2017)
Nguyén Tuin Minh

Thuat Toan Két Hop Phan Cum Va Ldy Mau Nén Lam Giam Niang Luong Tiéu Thy
Trong Mang Cam Bién Khong Day

Tap chi Khoa hoc va Céng nghé - Pai hoc Thai Nguyén (2017)

M. T. Nguyen, H. M. La and K. A. Teague

Collaborative and Compressed Mobile Sensing for Data Collection in Distributed
Robotic Networks

IEEE Transactions on Control of Network Systems, (2017)

M. T. Nguyen, H. N. Nguyen and K. A. Teague

Wavelet-based Energy Efficient Data Collection Algorithm in Wireless Sensor
Networks

ICSES Transactions on Computer Networks and Communications (ITCNC), (2018)
Minh T. Nguyen

Compressed Sensing based Data Collection Algorithms in Wireless Ad-hoc/Mobile
Sensor

ICSES Transactions on Computer Networks and Communications (ITCNC), (2018)
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3.2 Cac bao cao khoa hoc

1. Compressive Sensing for Data Collection in Clustered Wireless Sensor Networks

International Conference on Digital Information Processing, Data Mining, and Wireless Comm

2 . Compressive Sensing Based Data Collection Algorithms for Wireless Sensor Networks

Oklahoma State University 26th Annual Research Symposium, (Oklahoma, USA) February 18

3. Compressive Sensing based Energy-Efficient Clustering for Data Collection in Wireless Sensor Networ

Electronic Faculty Symposium, Thai Nguyen University of Technology, 5/2016. - (2015) 1

3.3 Hoat dong xuit ban

STT Tén sach Nam Nha xuét ban Vai Tro
1
3.4 Cac dé tai, du 4n khoa hoc cdc cAp di chii tri hodc tham gia
Dé tai Ngay bit dau S6 thang Vai tro
Do cac thong sb dic tinh ciia ngudn quang 1/2005 12 Chu tri
Nghién ctru ludng E1 1/2006 12
Nghién ctru vé mang thong minh 1/2007 12
Cac giai phap tang dung lugng mang GSM 1/2007 12
Tbi wu héa chiéu cao Anten trong thiét ké tuyén 1/2007 12
Viba
Nghién ctru v& cac kénh nhiéu diu vao nhiéu ddu 1/2008 12 Chu tri
ra — MIMO
Nghién ciru va phat trién cac thudt toan méi trong 8/2016 12 Chu tri
thu thap dir liéu nham tiét kiém ning luong tiéu
thu & mang cam bién khong day
3.5 Cac giai thwong khoa hoc cong nghé
Nam Giai thudéng Dat giai Té chitc trao Dién giai
thudéng
3.6 Cic to chirc , hiép hgi di tham gia
Té chire,Hiép hdi khoa hoc Nam tham Vai tro
gia
3.7 Qua trinh tham gia dao tao sau dai hoc
Tén luin van Tén hgc vién-NCS Bac Vai tro Nam

3.8 Danh hi¢u nha giao

Nam phong

Danh hiéu nha gido
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Thai Nguyén, ngay......thang......... nam.....
XAC NHAN CUA THU TRUONG PON VI NGUOI KHAI

Nguyén Tuén Minh
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Hoàng Thị Thắm 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1970 4. Nơi sinh: Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tình Bắc Cạn



		5. Nguyên quán: Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tình Bắc Cạn 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Phú Xá 


Quận (Huyện) TP Thái Nguyên


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0982 232570


Fax:...................................................... 


Email: hoangtham@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc:. Tày     .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      √                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,08 Thời điểm hưởng:. 3/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/11/1995 Thâm niên trong ngạch:. 25 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2011     Nơi công nhận: ĐHKTCN


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Quốc tế 


Điện thoại: 3847174           Fax:................................................ ........................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1991

		Tiếng Nga

		ĐHNN-ĐHQGHN

		1991

		NN



		Bằng 2 

		1996

		Tiếng Anh 

		ĐH Hà Nội

		1996

		NN



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Tiếng Anh 

		ĐH Hà Nội 

		2008

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ

		2011

		Quản lý giáo dục

		Học viện Quản lý giáo dục

		2011

		NN



		Chứng chỉ

		2001

		Giáo dục học Đại học

		Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo

		2001

		NN



		Chứng chỉ

		1994

		Lý luận dạy học

		Đại học Sư phạm 1 Hà nội

		1994

		NN



		Chứng chỉ

		1997

		Tin học văn phòng

		Viện Tin học ứng dụng

		1997

		TC



		Chứng chỉ

		2014

		Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

		Trường Quân sự Tỉnh Thái Nguyên

		2014

		NN



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Nga

		Cử nhân

		1991

		ĐHNN-ĐHQGHN

		NN



		2

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		1996

		ĐH Hà Nội

		NT



		3

		Tiếng Anh

		Thạc sĩ

		2008

		ĐH Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1//8/1992-1995

		Cán bộ giảng dạy 

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên.



		1995 - 2006

		Cán bộ giảng dạy 

		Khoa Ngoại ngữ - Đại học Sư phạm Thái Nguyên



		11/2005 -5/2006

		Trưởng bộ môn Tiếng Anh 2 

		 Khoa Ngoại ngữ - Đại học Sư phạm Thái nguyên, Đại học Thái nguyên.



		6/2006 - nay

		Giảng viên – Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên.



		9/2012- 8/2013

		Phó trưởng khoa Khoa học Cơ bản

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên.



		8/2013 – nay

		Phó trưởng khoa Quốc tế

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên.



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Applying Metacognitive Strategies in Teaching Listening Comprehension to Advanced Program Students at TNUT

		1

		SSRG International Journal of Humanities and Social Science

		4-9

		2018



		2 

		Motivation and attitudes towards learning English: the case of first year AP students in Mechanical Engineering at TNUT

		1

		International Journal of Engineering and Technology

		6574-6578

		2018



		3

		Determination of optimum gear ratios of a two-stage helical gearbox with second stage double gear sets  

		7

		IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 635, 10th International Conference on Mechatronics and Manufacturing (ICMM 2019)

		

		2019



		4

		Calculation of Optimum Gear Ratios of Two Step Worm Gearbox

		2

		Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, Cham.

		179-188

		2019



		5

		Calculation of Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using a Worm-Helical Gearbox and a Chain Drive 

		6

		Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, Cham.

		66-75

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Students’ autonomy in English learning


 at Thai Nguyen University of Technology

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN

		

		2012



		2 

		Students’ perspectives on vocabulary practice activities in classroom 


at Thai Nguyen University of Technology

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN

		67-71

		2015



		3

		A study on Metacognitive Awareness in English Listening 


of Advanced program students at Thai Nguyen University of Technology-Thai Nguyen University

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN

		61-65

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		The link between learners’ beliefs and their speaking competence

		Trường

		2007

		2007

		Tốt

		NN

		

		



		2

		Nghiên cứu việc sử dụng tài liệu tiếng Anh ở nơi làm việc của kỹ sư cơ khí cho sinh viên cơ khí.

		Trường

		2008

		2008

		Tốt

		NN

		

		



		3

		Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng phần mềm Microsoft Office PowerPoint trong giảng dạy Tiếng Anh.

		Trường

		2009

		2009

		Tốt

		NN

		

		



		4

		Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh cho sinh viên chương trình tiên tiến.

		Trường

		2010

		2010

		Tốt

		NN

		

		



		5

		Students’ autonomy in English learning


 at TNUT

		Trường

		2012

		2012

		Tốt

		NN

		

		



		6

		Advanced program students’ motivations and attitudes towards learning English at Thai Nguyen University of Technology.

		Trường

		2013

		2013

		Tốt

		NN

		

		



		7

		A study on the application of metacognitive strategies in teaching listening comprehension to advanced students at Thai Nguyen University of Technology

		Trường

		2016

		2016

		Tốt

		NN

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Minck - Nga

		Thực tập tiếng

		8 - 8

		1988-1989

		

		NN

		



		2 

		New York – Hoa Kỳ

		Học Tiếng Anh, phương pháp giảng dạy

		6 - 8

		2013

		

		NT

		



		3 

		Queensland, Australia

		Tập huấn “Quản trị và lập kế hoạch chiến lược”

		27/11 -10/12

		2017

		TT

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 04/12/1984              4. Nơi sinh: Bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Tổ 5, Phường Trung Thành 

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 

Thành phố (Tỉnh): Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912 719 248

Fax:...................................................... 

Email: nguyenthikimthuong@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh                                            Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên                                               Cán bộ hành chính √









		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33  Thời điểm hưởng:.....02/2019.........................



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 08/2008 Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Sư Phạm Tiếng Anh

		Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

		2007

		Hệ chính quy 



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Xây dựng chương trình giảng dạy và quản lý.



		Trường Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ

		2014

		Học bổng 322 –NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008-2020

		Giảng viên

		Bộ mộn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		“Teaching English – Perspective, Methods, and Challenges”

ISBN: 978-1-53616-168-7 (paperback)

		NEW YORK: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, Inc.

		11/2019

		Sách tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		 Flipped Classroom teaching methods: A survey. 

		Thuong Thi Kim Nguyen

		International Journal of Engineering and Management Research

		4(4), 62-67. 



		2017



		2

		Implementation of English flipped classrooms: Students’ perceptions and teacher’s reflection.

		Thuong Thi Kim Nguyen

		International Journal of Research Studies in Language Learning

		7(3), 87-108.

		2017



		3

		Perspective on intercultural communication in a culturally and linguistically diverse classroom.

		Thuong Thi Kim Nguyen

		Journal of Applied Linguistic and Language Learning

		4(1), 13-19.

		2018



		4

		Authentic Assessment: A real life approach to writing skill development

		Thuong Thi Kim Nguyen, Huyen Minh Phan

		International Journal of Applied Research in Social Sciences

		2(1), 20-30

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Flipped Classroom: An Innovation for English Language Teaching and Learning – Sự xoay chiều của lớp học: Sự đổi mới trong dạy và học Tiếng Anh-Mã số: T2016-56. Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nghiệm thu tháng 07 năm 2017.



		Cơ sở

		2016

		2017

		Tốt

		Trường

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



                  XÁC NHẬN CỦA 

           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 06 năm 2020



                       NGƯỜI KHAI









Nguyễn Thị Kim Thương
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1982

4. Nơi sinh: Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Đồng Quang


Quận (Huyện) Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0369310333


Fax:...................................................... 


Email:
nguyenthuhuongtnut@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên 
Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33  Thời điểm hưởng: 08/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 6/11/2008 Thâm niên trong ngạch: 12 năm



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn: Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Ngoại ngữ 

		ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

		2005

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

		ĐH Southern Luzon, Philipin

		2011

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp cc

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011 đến tháng 12/ 2017

		Chuyên viên,Giảng viên kiêm nhiệm

		Các phòng ban, Trung tâm, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 12/2017 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Ngoại ngữ, ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Use of Pop Songs in Enhancing Enlish Skills of First Year Students At Thai Nguyen University of Economics And Business Administration -TNU

		Dương Thị Hương Lan-Dương Thu Vân-Nguyễn Thu Hương

		IOSR Journal of Research & Method in Education

		8

		2020



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1 – Life A1

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  1   tháng  11   năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Phùng Thị Thu Hà          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1975                                  4. Nơi sinh: Yên Bái



		5. Nguyên quán: Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường Phú Xá


Thành phố Thái Nguyên 


Tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: NR 02083847468       Mobile 0914 668 738


Fax: ...................................................... 


Email: thuha@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: .Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15.111      Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4.32              Thời điểm hưởng: 01/01/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2000      Thâm niên trong ngạch:  17 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:...........................................................  Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................ Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế


Điện thoại: 0914 668 738         


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		1996

		Tiếng Anh

		ĐHSP-ĐHTN


Việt Nam

		1996

		NN



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Tiếng Anh

		ĐH Hà Nội


Việt nam

		2008

		NN



		Tiến sĩ 

		2015

		Tiếng Anh

		ĐH Batangas


Phi-lip-pin

		2015

		TC+NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị trung cấp

		2019

		Lý luận chính trị trung cấp

		Trường Trung cấp Chính trị -Tỉnh Thái Nguyên

		2020

		NT



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Trung

		B2

		2019

		Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1996 - 2006

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHSP-ĐHTN



		2006 - 2011

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHKTCN-ĐHTN



		2011 - 2013

		Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, giảng viên kiêm nhiệm

		ĐHKTCN-ĐHTN






		2014 - 2018

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHKTCN-ĐHTN



		3/2018 – 10/2018

		Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

		ĐHKTCN-ĐHTN



		11/2018 – nay

		Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

		ĐHKTCN-ĐHTN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 


Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản và bài tập bổ trợ - Trình độ A2 (tập 1)

		NXB Đại học Thái Nguyên

		2020

		Tham khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 


Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Reflections of Environmental Concern and Sustainability Gleaned From Al Gore’s “Earth In The Balance” - – ISSN:2456-9992, Volume 3 Issue 9

		Thị Thu Ha Phung, Maria Luisa A. Valdez

		International Journal of Advanced Research and Publications

		82-91

		2019



		2 

		Teaching Grammar in Context to Improve Speaking Skills for Pet Candidates - e-ISSN: 2320–1959.p- ISSN: 2320–1940 Volume 10, Issue 3 Ser. II 

		Phung Thi Thu Ha, Le Thi Thuy Van

		IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)

		41-48

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ảnh hưởng của Tiếng mẹ đẻ đến việc phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		Hoàng Thị Thêm, Phùng Thị Thu Hà

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

		T.188


S.12/3

		2018



		2

		Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến năm thứ nhất tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Thu Hà

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

		T.196 S.3

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Tiếng Anh 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

		Đại học

		2009

		2009

		Giỏi

		Nhà nước

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 01


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Teaching Grammar in Context to Improve Speaking Skills for Pet Candidates

		Lê Thị Thúy Vân

		Galaxy Preschool,


 Thái Nguyên





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản

		CB

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐHKTCN-ĐHTN từ 1997 đến nay



		1 

		Tiếng Anh chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

		CN

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐHKTCN-ĐHTN từ 1997 đến nay





1. Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Singapore

		Bồi dưỡng chuyên môn

		25/7/2011

		29/7/2011

		

		

		Tự túc



		2 

		Hàn Quốc

		Tham quan học hỏi

		14/6/2015

		18/6/2015

		

		Nhà nước

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Hà Nội

		Đánh giá chương trình, tài liệu giảng dạy Tiếng Anh theo Đề án NN-2020

		02/12/2016

		22/12/2016

		

		Nhà nước

		



		2 

		Đại học Thái Nguyên

		Tập huấn coi thi, ra đề thi năng lực Tiếng Anh 6 bậc theo khung tham chiếu Châu Âu

		10/5/2017

		24/6/2017

		

		Nhà nước

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Phùng Thị Thu Hà
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Vì Thị Phương Thảo 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1980  4. Nơi sinh: Sơn La 



		5. Nguyên quán: Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0984627121


Fax:...................................................... 


Email: viphuongthao@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Thái     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    X                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15.111         Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66             Thời điểm hưởng: 1/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 06/02/2008 Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		Sư phạm Tiếng Anh

		Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

		2002

		TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Ngôn ngữ Anh

		Đại học Hà Nội

		2008

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2002-5/2005

		Giảng viên 

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên



		6/2006- nay

		Giảng viên 

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		 Study on Influence of Design Parameters of Drum’s Metal Rubber Isolation System of Tender Vibratory Roller on Ride Comfort

		2

		International Research journal of Engineering and Technology (IEJET)

		1647-1651

		2019



		2 

		Roller Ride Comfort under the Deformed Ground Surfaces

		

		International Research journal of Engineering and Technology (IEJET)

		1974-1979

		2019



		3

		Optimal Design Parameters of Drum’s Isolation System for a Double-drum Vibratory Roller

		2

		Vibroengineering Procedia, Volume 31

		74-79

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản

		CB

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐHKTCN-ĐHTN từ 2006 đến nay



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Vì Thị Phương Thảo




























LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Phạm Ngọc Duy  2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1985                                     4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hòa Khê - Duy Tiên – Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường Quan Triều

Thành phố Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Mobile 0984 041 004

Fax: ...................................................... 

Email: duypn279@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: .Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15.111      Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0              Thời điểm hưởng: 01/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2010      Thâm niên trong ngạch:  10 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:...........................................................  Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................ Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế

Điện thoại: 0984. 041. 004      

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2003

		Sư phạm Tiếng Anh

		ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

		2007

		TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

		ĐH Ngoại Ngũ, ĐHQGHN

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2009 đến nay

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHKTCN-ĐHTN



		

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 

Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 

Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of Self-practice listening and supplementary vocabulary exercises for a TOEFL-ITP course in Vietnam



		Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Thị xuân Thu

		International Journal of English Language Education

		111-126

		2017



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Effects of using semantic mapping on ESP vocabulary retention of the students at University of Technology-Thai Nguyen University

		Nguyễn Thị Xuân Thu, Phạm Ngọc Duy

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		33

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản

		CB

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐHKTCN-ĐHTN từ 2009 đến nay







1. Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Georgia Gwinett College

		Trao đổi nghiên cứu khoa học

		31/10 – 31/12

		2016

		

		X

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 







		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 6 năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)











Phạm Ngọc Duy
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Phạm Ái Linh
 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1980

4. Nơi sinh: Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Tân Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Đồng Quang


Quận (Huyện) Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0904188459


Fax:...................................................... 


Email:
phamailinh2002@yahoo.com



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên 
Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0  Thời điểm hưởng: 01/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2010 Thâm niên trong ngạch: 10 năm



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên


Bộ môn: Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Cử nhân Tiếng Anh

		ĐH Hà Nội

		2002

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Ngôn ngữ Anh

		ĐH Hà Nội

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp cc

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Toefl ITP

		597

		2016

		IIG

		TC



		

		Chứng chỉ C1

		

		2016

		ĐHNN-ĐHQGHN

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2004 đến tháng 4/ 2008

		Giảng viên 

		Đại học Nông Lâm Thái Nguyên



		Từ tháng 5/2008 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Ngoại ngữ, ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1,2,3

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		2

		Tiếng Anh Elementary, Pre-intermediate, Intermediate

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11  tháng 6   năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)














Phạm Ái Linh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Linh         2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1980                                 4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường Đồng Quang


Thành phố Thái Nguyên 


 Tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: Mobile 0988232640


Fax: ...................................................... 


Email: thulinh80@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: .Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15.111      Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66            Thời điểm hưởng: 01/04/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2005     Thâm niên trong ngạch:  15 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:...........................................................  Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................ Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế


Điện thoại: 0988232640        


Giảng viên giảng dạy tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2002

		Tiếng Anh

		ĐHNN-ĐHQG


Hà Nội


Việt Nam

		2002

		NN



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Tiếng Anh

		ĐHNN-ĐHQG Hà Nội


Việt Nam 




		2009

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2002- 2006

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHSP-ĐHTN



		2006 - 2018

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHKTCN-ĐHTN



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 


Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 


Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu các khả năng dẫn tới  tâm trạng lo lắng trong giờ học kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và một số đề xuất nhằm giảm thiểu những lo lắng đó.

		Cấp Trường

		2010

		2010

		Giỏi

		Nhà nước

		

		



		2

		Tìm hiểu tính hài hước trong lời giảng giáo viên thông qua sự phản hồi của sinh viên trong các giờ học tiếng Anh tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và đề xuất một số thủ thuật để vận dụng tính hài hước trong giảng dạy ngoại ngữ

		Cấp trường

		2011

		2011

		Giỏi

		Nhà nước

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản

		CB

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐHKTCN-ĐHTN từ 2002 đến nay





1. Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Thái Nguyên

		Tập huấn coi thi, ra đề thi năng lực Tiếng Anh 6 bậc theo khung tham chiếu Châu Âu

		10/5/2017

		24/6/2017

		

		Nhà nước

		



		2

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Nguyễn Thị Thu Linh 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Thu          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1985                     4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Ý Yên – Nam Định 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Quan Triều 


Quận (Huyện)  


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977 300 711


Fax:...................................................... 


Email: xuanthutn@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     - Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                 Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33         Thời điểm hưởng: 7/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2009     Thâm niên trong ngạch: 11 năm



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên


Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2003

		Tiếng Anh

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2008

		TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

		ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2008 đến nay

		Giảng viên tiếng Anh

		Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of Self-practice listening and supplementary vocabulary exercises for a TOEFL-ITP course in Vietnam




		Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Thị Xuân Thu

		International Journal of English Language Education

		111-126

		2017



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Effects of using semantic mapping on ESP vocabulary retention of the students at University of Technology-Thai Nguyen University

		Nguyễn Thị Xuân Thu, Phạm Ngọc Duy

		Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		33

		2017



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng bài giảng Tiếng Anh 3 theo chuẩn e-learning

		Cở sở

		

		2012

		

		Nhà nước

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11  tháng  6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Nguyễn Thị Xuân Thu
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1981

4. Nơi sinh: thành phố  Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Hoa Lư – Ninh Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Trung Thành


Quận (Huyện) Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0914799697


Fax:...................................................... 


Email:
thaonguyentnut@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính  



		9. Ngạch công chức: Giảng viên 
Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33             Thời điểm hưởng: 03/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:.01/03/2009.... Thâm niên trong ngạch:.........11......năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 


Bộ môn Ngoại ngữ  - Khoa: Quốc tế


Điện thoại:....................................Fax:........................................................................





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Cử nhân sư phạm Tiếng Anh

		ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

		2003

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

		ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philipin

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		TOEFL ITP

		607

		2014

		IIG Việt Nam

		TC



		2

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007 - nay

		Giảng viên

		Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  Thái Nguyên 



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt 

		Năm nghiệm 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp 



		

		

		

		đầu 

		thu 

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		(nếu có) 



		1

		Xây dựng hệ thống bài tập áp dụng kỹ thuật thực hành hỏi đáp nhắm tăng kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		Trường

		2012

		2012

		Khá

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp 



		

		

		

		

		thu 

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		(nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



		22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1, 2,3

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		2 

		Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Integrated Skills, Reading Skills

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		3

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  1   tháng  11   năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Hoàng Thị Thu

 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1982

4. Nơi sinh: Bệnh viện Gang Thép 



		5. Nguyên quán: Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Tích Lương


Quận (Huyện) Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0989256067


Fax:...................................................... 


Email:
hoangthutn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên 
Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33  Thời điểm hưởng: 2/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2/ 2008 Thâm niên trong ngạch:......12.........năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường đại học kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Ngoại ngữ khoa học và kỹ thuật

		ĐH Bách Khoa HN, Việt Nam

		2005

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

		ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN, Việt Nam

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		C1

		2012

		Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội

		NT



		2

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP 557

		2013

		IIG Việt Nam

		NT



		3

		Tiếng Anh

		TOEFL IBT 78

		2015

		IIG Việt Nam

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 đến 2013

		Giảng viên

		Bộ môn ngoại ngữ, Khoa Khoa học cơ bản, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		2013 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất chương trình tiên tiến

		Trường

		2018

		2019

		Tốt

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1, 2,3

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		2 

		Elementary, Pre-intermediate, Intermediate

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		3

		Reading skills

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		4

		English for Electricity and Electronics

		CN

		Ngôn ngữ Anh

		ĐH Kỹ thuật CN



		5

		English for Information technology

		CN

		Ngôn ngữ Anh

		ĐH Kỹ thuật CN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  1  tháng 11  năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)




























LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Ngô Thị Thanh Huệ          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1983                                     4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường Trưng Vương

Thành phố Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Mobile 0915.972.297

Fax: ...................................................... 

Email: huengothanh@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: .Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: 15.111      Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33              Thời điểm hưởng: 02/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/02/2008      Thâm niên trong ngạch:  12 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:...........................................................  Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................ Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế

Điện thoại: 0915. 972. 297      

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2001

		Tiếng Anh khoa học và kỹ thuật

		ĐH Bách Khoa HN, Việt Nam

		2006

		TC



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

		ĐH Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

		2012

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 đến nay

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHKTCN-ĐHTN



		

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 

Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 

Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác 

		



		1

		Phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ



		Cơ sở

		2010

		2010

		

		Nhà nước

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản

		CB

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐHKTCN-ĐHTN từ 2006 đến nay







1. Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 







		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 31 tháng 10 năm 2018



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)











Ngô Thị Thanh Huệ










_1653482333.doc
Biểu mẫu số 01


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Hương Lý  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 31/08/1982 4. Nơi sinh: Hương Sơn – Phú Bình – Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hương Sơn – Phú Bình – Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Số nhà 01 tổ 8 phường Phú Xá


Quận (Huyện) 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0949.346.006


Fax:...................................................... 


Email: huongly@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên hạng III  Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.67  Thời điểm hưởng: tháng 9 năm 2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/09/2005 Thâm niên trong ngạch: 14 .năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Ngoại ngữ - khoa Quốc tế


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Tiếng Anh

		Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên

		2005

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Tiếng Anh

		Trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Quốc Gia Hà Nội

		2013

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Nga

		B

		2005

		Trung tâm Ngoại Ngữ Sư Phạm Việt Bắc

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2005-2009

		Giáo viên

		Trường THPT Lương Phú-Thái Nguyên



		2009-2011

		Giảng viển

		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên



		2011 đến nay

		Giảng viên

		Trường Đại học kỹ thuật Công Nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tourism human resourse development in Vietnam in the context of industrial revolution 4.0

		1

		Phát triển nguồn nhân lực du lịch việt nam trong bối cảnh hội nhập

		166

		2019



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1

		CB

		

		Trường Đại học KTCN



		2

		Elementary

		CB

		

		Trường Đại học KTCN



		3

		Pre-Intermediate

		CB

		

		Trường Đại học KTCN



		4

		Learner training 3

		CB

		

		Trường Đại học KTCN



		5 

		Tiếng Anh 2

		CB

		

		Trường Đại học KTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2000

		Tiếng Anh

		ĐHSP-ĐHTN


Việt Nam

		2004

		NN



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Tiếng Anh


Applied linguistics (Ngôn ngữ ứng dụng)

		ĐH La Trobe


Liên kết ĐH Quốc gia


Việt nam

		2010

		TC



		Tiến sĩ 

		

		Tiếng Anh

		ĐH Batangas


Phi-lip-pin

		2015

		TC+NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2004 - 2006

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHSP-ĐHTN



		2006 đến nay

		Giảng viên Tiếng Anh

		ĐHKTCN-ĐHTN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 


Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên 


Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The Uses of Project-Based Learning for Language Acquisition in EFL Context

		Hoang Huong Ly

		International Journal of Scientific and Research Publications 




		9.05.2019.p8903

		2019



		2 

		A Study of Reading  Strategies and Reading Difficulties Experienced by Non-English Majored Students of Natural and Social Sciences at Thai Nguyen University

		Ngo Thi Bich Ngoc, Hoang Huong Ly

		International Journal of Scientific and Research Publications 




		9.10.2019.p9454

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho học phần Tiếng Anh 2



		Đại học

		2009

		2009

		

		Nhà nước

		

		



		2

		Sự ảnh hưởng của văn hóa Việt trong qua trình học tình huống Tiếng Anh

		Cơ sở

		2010

		2010

		

		Nhà nước

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 


2


3


4


5


6


7


8

		Tiếng Anh Y khoa


General English 1,2,3 (Tiếng Anh giao tiếp 1,2,3)


Writing skill 1,2,3 (Kỹ năng Viết1,2,3)


English phonetics and phonology (Ngữ âm và âm vị học)


Listening


Reading


Learner Training


Integrated skills

		CB

		Các ngành đào tạo Đại học chính quy, tại chức và sau đại học

		ĐH Y, ĐHKTCN-ĐHTN từ 2004 đến nay





1. Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Singapore

		Bồi dưỡng chuyên môn

		25/7/2011

		29/7/2011

		

		

		Tự túc



		2

		Thái Lan

		Tham quan học hỏi

		2014

		2014

		

		Nhà nước

		



		3

		Hàn Quốc

		Tham quan học hỏi

		14/6/2015

		18/6/2015

		

		Nhà nước

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Hà Nội

		Đánh giá chương trình, tài liệu giảng dạy Tiếng Anh theo Đề án NN-2020

		02/12/2016

		22/12/2016

		

		Nhà nước

		



		2 

		Đại học Thái Nguyên

		Tập huấn coi thi, ra đề thi năng lực Tiếng Anh 6 bậc theo khung tham chiếu Châu Âu

		10/5/2017

		24/6/2017

		

		Nhà nước

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Hoàng Hương Ly
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Hoàng Thị Thêm
 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1985

4. Nơi sinh: . Đại Từ - Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Hưng Hà - Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Phú Xá


Quận (Huyện) Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0977974933


Fax:...................................................... 


Email:
hoangthem85@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính  



		9. Ngạch công chức: Giảng viên 
Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0 Thời điểm hưởng: 01/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:.01/07/2010.... Thâm niên trong ngạch:.........13......năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 


Bộ môn Ngoại ngữ  - Khoa: Quốc tế


Điện thoại:....................................Fax:........................................................................





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Cử nhân sư phạm Tiếng Anh

		ĐH Tây Nguyên,  Việt Nam 

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

		ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN, Việt Nam

		2015

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		IELTS

		6.5

		2017

		Hội đồng Anh

		TC



		2

		TOEFL ITP

		613

		2016

		IIG Việt Nam

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007 - 03/2009

		Giáo viên 

		Trường THPT Cát Tiên - Lâm Đồng 



		05/2009 - đến nay

		Giảng viên 

		Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Quốc tế - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  Thái Nguyên 



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Tiếng Anh cơ bản và bài tập bổ trợ - Trình độ A2 (tập 1)

		NXB Đại học Thái Nguyên

		2020

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The interference of the mother tongue in the first year students' English pronunciation at Thai Nguyen University of Technology

		Hoàng Thị Thêm, Phùng Thị Thu Hà 

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 

		Trang 117- T.188


S.12/3

		2018



		2 

		Students’ perspectives on oral error correction at Thai Nguyen University of Technology

		Hoàng Thị Thêm

		Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quảng Nam

		Trang 103 – số 17

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt 

		Năm nghiệm 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp 



		

		

		

		đầu 

		thu 

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		(nếu có) 



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp 



		

		

		

		

		thu 

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		(nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 



		22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1, 2,3

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		2 

		Elementary, Pre-intermediate, Intermediate

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		3

		Văn hóa xã hội Anh Mỹ

		CN

		Ngôn ngữ Anh

		ĐH Kỹ thuật CN



		4

		Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

		CN

		Ngôn ngữ Anh

		ĐH Kỹ thuật CN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		x

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  1   tháng  11   năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		Họ và tên: VŨ THỊ LIÊN


Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1981


Học hàm/ học vị cao nhất: Tiến sĩ


Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Cơ khí-Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA


Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.


Email: vuliencn@gmail.com


Di động: 0936536154





1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


		TT

		Thời gian

		Học vị

		Chuyên ngành

		Tên cơ sở đào tạo



		1

		2014-2018

		Tiến sĩ

		Cơ khí

		National Taiwan University of Science and Technology



		2

		2008-2010

		ThS

		Cơ khí

		National Taiwan University of Science and Technology





		3

		1999-2004

		KS

		Cơ khí chế tạo máy

		Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp (KTCN) Thái Nguyên





2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


		TT

		Thời gian

		Đơn vị công tác

		Công việc đảm nhiệm



		1

		2005-2008

		Khoa Cơ khí-Đại học KTCN Thái Nguyên

		Giảng viên 



		2

		2008-2010

		National Taiwan University of Science and Technology

		Học viên cao học



		3

		2010-2013

		Khoa Cơ khí-Đại học KTCN Thái Nguyên

		Giảng viên 



		4

		2013-2014

		Khoa Quốc tế-Đại học KTCN Thái Nguyên

		Phó trưởng khoa



		5

		2014-2018

		National Taiwan University of Science and Technology

		Nghiên cứu sinh



		6

		2018-5/2020

		Khoa Quốc tế-Đại học KTCN Thái Nguyên

		Giảng viên 



		7

		5/2020-nay

		Khoa Cơ khí-Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA

		Giảng viên





3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Hướng nghiên cứu chính


· Kỹ thuật ngược


· Đồ họa máy tính (NURBS, B-spline)


· Quang học mắt-Thiết kế và chế tạo kính áp tròng đa tiêu


· Gia công phun ép nhựa


· Nghiên cứu dự báo 


3.2. Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học


		TT

		Tên đề tài/dự án

		Cơ quan tài trợ

		Thời gian thực hiện

		Vai trò



		1

		Nghiên cứu thiết kế kính áp tròng đa tiêu mềm với ba vùng quang học và giá trị công suất quang học gia tăng cao cho người bị lão thị sử dụng đường cong NURBS 

		Quỹ NAFOSTED

		04/2019-04/2021

		Chủ nhiệm đề tài



		2
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22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1, 2,3

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		2 

		Elementary, Pre-intermediate, Intermediate

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		3

		General English- listening

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đề án Ngoại ngữ 2020

		Leadership management

		25/11 – 8/12

		2013

		

		x

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  11   tháng  6   năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Dương Thị Thảo

 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1984 
4. Nơi sinh: Bắc Cạn



		5. Nguyên quán: Yên Đĩnh - Chợ Mới - Bắc Cạn



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện) Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0985327984

Fax:...................................................... 


Email:
ms.thuongdinh@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên 
Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0   Thời điểm hưởng: 4/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trung tâm Tư vấn tiếng Anh sinh viên


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Quốc tế


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Sư phạm Ngoại ngữ

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên,

Việt Nam

		2008

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh

		ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN, Việt Nam

		2013

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		TOEFL-ITP

		557

		2014

		IIG Việt Nam

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011 đến 2020

		Giảng viên

		Bộ môn ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Tiếng Anh 1, 2,3

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		2 

		Elementary, Pre-intermediate, Intermediate

		CB

		

		ĐH Kỹ thuật CN



		3

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  11   tháng  6   năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Tel: 0982724484

E-mail: ngocvu@tnut.edu.vn

Địa chỉ: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Cơ khí – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
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Quá trình đào tạo

- Năm 2019, Tiến sỹ, ngành Kỹ thuật cơ khí, Trường ĐH Khoa học và kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan;

- Năm 2009, Thạc sỹ, ngành Công nghệ chế tạo máy, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
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- Năm 2008, Đại học VB2, Cử nhân tiếng anh, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên.

Quá trình công tác

- Từ năm 2004 cho đến nay công tác tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Môn học giảng dạy

- Manufacturing Automation (Tiếng Anh)

- Cơ điện tử

Lĩnh vực nghiên cứu

- Cơ khí chính xác, Tự động hóa sản xuất, Cơ điện tử, Thị giác máy.

Công bố khoa học tiêu biểu
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4. Ngoc-Vu Ngo, et al. "Automatic Optical Inspection for Magnetic Particle Detection of Forging Defects." International Conference on Engineering Research and Applications. Springer, Cham, 2019. (SCOPUS)
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I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Đại học 


Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN


Đại học – Hệ chính quy (1985-1990)


Ngành học: 
Cơ khí chế tạo máy




Xếp loại tốt nghiệp: Khá


Viện Đại học Mở Hà nội


Cử nhân – Hệ vừa học vừa làm (2005-2007)


Ngành học: Ngôn ngữ Anh




Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Cử nhân – Hệ vừa học vừa làm (2011-2013)


Ngành học: Lý luận chính trị hành chính


Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi


2. Sau đại học


Đại học Bách khoa Hà Nội


Thạc sĩ – Hệ tập trung (1995-1997)


Chuyên ngành: Cơ học máy



Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi


Đề tại luận văn: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình AutoLisp để xây dựng cơ sở dữ liệu bản vẽ chi tiết máy 


Tiến sỹ: Hệ vừa học vừa làm (2007-2012)


Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí


Đề tài luận án: Nghiên cứu quá trình tiện cứng thép hợp kim qua tôi bằng dụng cụ PCBN.


Thực tập khoa học ở nước ngoài


8/2013 – 11/2013 Thực tập khoa học kỹ thuật tại Đại học Buffalo, bang New York, Mỹ.


2/2017 – 6/2017 Thực tập khoa học kỹ thuật tại Đại học Buffalo, bang New York, Mỹ.


Ngoại ngữ


- Tiếng Anh: TOEFL ITP 533


- Tiếng Nga: Trình độ sơ cấp


2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 


2.1. Giảng dạy


Đại học


Có khả năng giảng dạy các học phần: Chi tiết máy, Đại cương về kỹ thuật, Máy nâng chuyển


Hướng dẫn đồ án: Chi tiết máy, Đề án thiết kế, Đề án kỹ thuật, Tiểu luận cơ khí, và Đồ án tốt nghiệp


Hướng dẫn sinh viên thực tập sinh nước ngoài


2.2. Nghiên cứu khoa học



Gia công kim loại, thiết kế cơ khí


2.3. Bồi dưỡng sinh viên giỏi


Trực tiếp hướng dẫn các nhóm sinh viên tham gia thi Olympic môn Chi tiết máy nhiều năm trong đó có 2 năm giành giải nhất tập thể và nhiều giải cá nhân.


3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


3.1. Các đề tài NCKH đã nghiệm thu


		TT

		Tên đề tài nghiên cứu

		Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (Nhà nước, Bộ, ngành)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài



		1

		Ứng dụng ngôn ngữ AutoLISP trong lập trình vẽ tự động các chi tiết máy

		1999

		Đề tài cấp cơ sở

		Chủ trì



		2

		Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Cơ sở Thiết kế máy và Chi tiết máy

		2005

		Đề tài cấp cơ sở

		Chủ trì



		3

		Nghiên cứu cơ sở lý thuyết truyền động hành tinh - Ứng dụng tin học trong tự động hóa thiết kế các hộp giảm tốc hành tinh

		2007

		Đề tài cấp Bộ


Mã số B2005-01-53




		Chủ trì



		4

		Ứng dụng tin học trong việc phân phối tỉ số truyền và lựa chọn số răng trong hộp giảm tốc hành tinh

		2007

		Đề tài SV cấp cơ sở

		Hướng dẫn



		5

		Thiết kế chương trình tự động hóa tính toán các bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc hành tinh

		2007

		Đề tài SV cấp cơ sở

		Hướng dẫn



		6

		Ứng dụng tin học trong phân tích và thiết kế chi tiết máy theo độ tin cậy

		2007

		Đề tài SV cấp cơ sở

		Hướng dẫn



		7

		Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiện cứng trong chế tạo con lăn dẫn hướng cho các dây chuyền cán thép ở Việt Nam

		2010

		Đề tài cấp Bộ


MÃ SỐ: B2008 – TN02 - 09




		Chủ trì



		8

		Thiết kế chế tạo một số thiết bị thì nghiệm cơ sở ngành cơ khí

		2011

		Đề tài cấp ĐHTN - Mã số ĐH2012-TN02-07

		Chủ trì



		9

		Thiết kế và chế tạo cụm trục tua bin gió trục đứng công suất dưới 100kW.

		2018

		Đề tài SV cấp cơ sở

		Hướng dẫn





3.2. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


[1] Nguyen Thi Quoc Dung, Analysis and Fabrication of a Mechanical Quick-Stop for Research on Chip Formation In Hard Turning Process. Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 889, pp 87-94, 2019, Trans Tech Publications, Switzerland.


[2] The Phan Quang, Dung Thi Quoc Nguyen, Thao Thi Phuong Phan, Effect of Workpiece Hardness on Hard Turned Surfaces of Alloy Steels. Tạp chí Đại học Thái Nguyên, Số 13 (2014), tr. 3-8.


[3] Nguyễn T. Q. Dung, Nguyễn Văn Trang, Lê Xuân Hưng, Lý Việt Anh Nghiên cứu thiết kế thiết bị thí nghiệm đo độ bền mỏi sử dụng cho vật liệu thép các bon và composite, Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 10, 2013, tr. 72-76.


[4] Nguyễn T. Q. Dung, Hoàng Tiến Đạt, Lê Xuân Hưng. Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm đo hiệu suất bộ truyền trục vít – đai ốc. Tạp chí cơ khí Việt Nam (Số 8), 2013, tr. 46-50.


[5] Nguyễn T. Q. Dung, Lê Văn Nhất, Lý Việt Anh, Nguyễn Đình An. Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm kiểm tra đặc tính ma sát và độ chịu mài mòn của lớp bề mặt. Tạp chí Đại học Thái Nguyên, Số 4 (2014), tr. 29-36.


[6]
Nguyen Thi Quoc Dung, Phan Quang The, Vu Thi Lien (2011), "Multiobjective optimization of machining condition in finish hard turning 9XC steel with CBN cutting tool using genetic algorithms", Proceedings the 5th SEATUC Symposium, pp. 419-424.


[7]
Nguyễn Thị Quốc Dung*, Phan Quang Thế, Hoàng Minh Phúc (2011), "Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện cắt đến các thành phần lực cắt trong tiện cứng trực giao thép 9XC bằng dụng cụ CBN", Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật, 80, tr. 91-95.


[8]
Nguyễn Thị Quốc Dung, Phan Quang Thế và Ngô Ngọc Tân (2010), "Ảnh hưởng của độ cứng và thành phần vật liệu phôi đến mòn dụng cụ và chất lượng bề mặt gia công trong tiện cứng chính xác thép X12M bằng dụng cụ CBN", Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ X, tr. 123-129.


[9]
Nguyễn Thị Quốc Dung, Phan Quang Thế (2010), "Mô hình dự đoán nhám bề mặt và mòn dụng cụ trong tiện cứng chính xác bằng dụng cụ cắt PCBN", Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái nguyên, 63(01), tr. 40-45.


[10]
Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung*, Vũ Thị Liên (2010), "Tối ưu hóa đa mục tiêu chế độ cắt trong tiện cứng chính xác thép 9XC sử dụng giải thuật di truyền", Tuyển tập hội nghi khoa học cấp trường về cơ khí 10-2010, tr. 2-8.


[11] Nguyễn Thị Quốc Dung (2009), "Dụng cụ cắt PCBN và xu hướng ứng dụng", Tuyển tập hội nghi khoa học cấp trường về cơ khí, 10-2009, tr. 62-66.


[12] Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung, Nguyễn Thị Thanh Vân (2008), "Ảnh hưởng của vận tốc cắt tới mòn và cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi", Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật, Số 68, tr. 39-43.


[13] Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung (2008), "Tương tác ma sát giữa phoi và mặt trước dao gắn mảnh PCBN dùng tiện tinh thép 9XC qua tôi", Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học Kỹ Thuật, Số 66, tr. 16-20.


[14] Nguyễn Thị Quốc Dung, Phan Quang Thế. Xác định các thông số động học trong một số HGT hành tinh hiện đại. Tạp chí KH&CN Đại học Thái nguyên – Số 4(44) Năm 2007 Tập1(2007), tr. 111-116


[15] Nguyễn Thị Quốc Dung. Cơ sở xác định lực tác dụng trong truyền động xích. Tạp chí KH&CN Đại học Thái nguyên – Số 4(36) Năm 2005 Tập2 (2005), tr. 47-50

[16] Nguyễn Thị Quốc Dung. Những vấn đề cần lưu ý khi tính toán mối ghép ren. Tạp chí KH&CN, Đại học Thái nguyên-Số3(27)2003, tr. 70-73

[17] Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Thị Quốc Dung. Một phương pháp mới và hiệu quả cho tính toán bộ truyền trục vít – bánh vít. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp Thái nguyên2001, tr. 53-54

[18] Nguyễn Thị Quốc Dung, Ứng dụng ngôn ngữ lập trình AutoLISP trong vẽ tự động các bản vẽ cơ khí. Thông báo Khoa học- Đại học Thái nguyên (11/2000) tr. 20-23


3.3. SÁCH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


1. Giáo trình Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2001.


4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC



Tham gia các hoạt động chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu của bộ môn và của khoa Quốc tế;



Tham gia các hoạt động phát triển NCKH của sinh viên;



Tham gia đi liên hệ và hướng dẫn thực tập, tham quan cho sinh viên.


     Thái nguyên, ngày……… tháng…..năm 2017


Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

       Người khai lý lịch


    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


        (Ký, ghi rõ họ tên)
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Kỹ thuật điện tử

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kỹ thuật điện tử

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2015

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2016

		Bồi dưỡng cán bộ

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		552 Toefl ITP

		2016

		

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2010 đến 2013

		Giảng viên

		Khoa Điện tử, trường ĐH KTCN Thái Nguyên



		Từ 2013 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Quốc tế, trường ĐH KTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of a PD Controller Combined with a MRAS-based LFFC for a Two – Link Robot Manipulator

		Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dam Bao Loc, Tran Que Son, Ngo Minh Chu

		The 2013 International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2013); Applied Mechanics and Materials Vols. 541-542 (2014) pp 1102-1106© (2014) Trans Tech Publications, Switzerland.




		1102-1106

		2013



		2 

		Design of electronic throttle valve position control system using Learning Feed-Forward based on Model Reference Adaptive Systems controller

		Que Son Tran, Thi Ngoc Anh Dang

		International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) ISSN: 2394-3661, Volume-3, Issue-8, October 2016

		

		2016



		3

		Design on controllers for electrical appliances in smart home

		Tran Que Son, Tran Manh Tuan, Le Van Hoan, Phung Thanh Hai, Nguyen Minh Y

		International Journal of Smart Grid and Clean Energy,6(2), tr. 90–95

		

		2017



		4

		Optimization of Energy Hubs for Animal Farms in Vietnam

		Nguyen Minh Y, Tran Que Son

		International Journal of Smart Grid and Clean Energy (IJSGCE), ISSN: 2315-4462 (SCOPUS)

		

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 1 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Bộ truyền thông dữ liệu đa năng

		Áp dụng làm mô hình thực hành, thí nghiệm tại Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		Hoạt động tốt



		2

		Mô hình Robot nhện 6 chân

		Áp dụng làm mô hình thực hành, thí nghiệm tại Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		Hoạt động tốt





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Giấy khen

		Giải nhất tại “Triển lãm sản phẩm sáng tạo Khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ Đại học Thái Nguyên”.

		Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)

		2012



		2

		Giấy khen

		Giải ba “Sản phẩm sang tạo trẻ tại triển lãm thành tựu đào tạo và nghiên cứu khoa học Đại học Thái Nguyên”

		Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)

		2014



		3

		Giấy chứng nhận

		Giải khuyến khích giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học.

		Bộ giáo dục và Đào tạo

		2014





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		



		3

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Electronic Devices & Applications 1

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		2 

		Electronic Devices & Applications 2

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		3

		Solid State Electronic Devices

		CSN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		4

		Digital Electronics Circuit Design

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		5

		Linear Electronic Circuit Design

		CN

		Kỹ thuật điện tử

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ

		Tập huấn

		Từ 1/9 đến 1/11.

		2012

		

		x

		



		2

		Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

		Thăm quan học hỏi

		Từ 20/6 đến 24/6

		2014

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		British Council in Ha Noi

		Academic Teaching Excellence

		30/11-4/12

		2015

		

		x

		



		2 

		Học viện Quản lý giáo dục

		Bồi dưỡng Cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng

		15/11/2015-27/01/2016

		2016

		

		x

		



		3

		Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

		Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên

		12/2013-01/2014

		2014

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Quế Sơn
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:........TRẦN MẠNH HOÀNG....................... 2. Nam/ Nữ: ...Nam.....



		3. Năm sinh: ........25/09/1986......................4. Nơi sinh: ...........Thái Bình................. 



		5. Nguyên quán: ...Vân Trường – Tiền Hải – Thái Bình 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)..........Tích Lương 

Quận (Huyện)....    

Thành phố (Tỉnh)....Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile....0964 495 662

Fax:...................................................... 


Email:........tranhoang.tmh@gmail.com



		7. Dân tộc:.....Kinh.......     .Tôn giáo: .........Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:............Giảng viên......................Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:....2,67..... Thời điểm hưởng:....07/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.....Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp.....

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế 


Điện thoại:.......02083747799...........................Fax:..................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Tiếng Anh

		Đại học Bucharest, Rumani

		2011

		Nhà nước (NN)



		Bằng 2 

		2006

		Tiếng Rumani

		Đại học Bucharest, Rumani

		2011

		Nhà nước (NN)



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Tiếng Anh

		Đại học Nhà nước Môn-đô-va, Môn-đô-va

		2014

		Nhà nước (NN)



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		Tin học

		

		IC3

		Đại học Công Nghệ Thông tin và Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên

		2015

		Tự túc



		CC Nghiệp vụ sư phạm

		2016

		Nghiệp vụ sư phạm

		Đại học Sư phạm Hà Nội 2 liên kết với Đại học Công Nghệ Thông tin và Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên

		2016

		Tự túc



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Thạc sĩ

		2014

		Đại học Nhà nước Môn-đô-va, Môn-đô-va

		Nhà nước (NN)



		2

		Tiếng Rumani

		Đại học

		2011

		Đại học Bucharest, Rumani

		Nhà nước (NN)



		3

		Tiếng Nga

		Giao tiếp

		

		

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2014 - 2019

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp TN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Trung tâm Học Liệu – ĐH Thái Nguyên

		Nâng cao kỹ năng viết và đăng bài báo khoa học cho CBGV, SV ĐHTN và các trường ĐH khác trong khu vực miền núi phia bắc VN

		Tháng 2 đến tháng 4

		2017

		INASP

		

		



		2

		Đại học Quốc gia Hà Nội

		Tập huấn cán bộ chấm thi nói tiếng Anh bậc 2 theo định dạng VSTEP

		Từ ngày 28/7 đến 11/8

		2018

		

		Đề án NN 2020

		



		3

		Đại học Thái Nguyên

		Tập huấn cán bộ chấm thi viết tiếng Anh bậc 2 theo định dạng VSTEP

		Từ ngày 15/6 đến 30/6

		2019

		

		Đề án NN 2020

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Trung Kiên 


Quận (Huyện): Yên Lạc 


Thành phố (Tỉnh): Vĩnh Phúc 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0967196216


Fax:...................................................... 


Email: lenhat@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:                   Mã số ngạch: 15.111 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.00      Thời điểm hưởng: Tháng 8 năm 2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/1/2011 Thâm niên trong ngạch: 7 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Quốc tế 


Điện thoại: 02803747559           Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Kỹ thuật Cơ khí

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2010

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Kỹ thuật Cơ khí

		Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài loan, Đài loan

		2014

		TT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL iBT 95 

		2015

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2010 – 10/2014

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		11/2014 – nay

		Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí GDBTA

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Depth of Cut per Abrasive in Fixed Diamond Wire Sawing

		Chung, C. and Nhat, L. V.

		International Journal of Advanced Manufacturing Technology

		Volume 80, Issue 5, pp 1337-1346

		2015



		2 

		Generation of Diamond Wire Sliced Wafer Surface Based on the Distribution of Diamond Abrasives

		Chung, C. and Nhat, L. V

		International Journal of Precision Engineering and Manufacturing

		Volume 15, Issue 5, pp 789-796

		2014



		3

		Current Study of Diamond Wire Sawing Process in National Taiwan University of Science and Technology

		Nhat, L. V

		2ndTaiwan-Japan-Korea Joint Symposium for Wafer Planarization Technology , Fukuoka, Japan.

		

		2014



		4

		Modeling and Simulation of the Fixed Diamond Wire Sliced Wafer Surface

		Chung, C. and Nhat, L. V.

		9th International Conference on MicroManufacturing, ICCOM, Singapore



		

		2014



		5

		Surface Generation of Diamond Coated Wire for Wire Sawing Process

		Chung, C. and Nhat, L. V.

		16th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT, Taipei, Taiwan

		

		2013



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Xác định tỷ số truyền tối ưu trong thiết kế hộp giảm tốc hành tinh

		Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Vũ Ngọc Pi, Lê Văn Nhất

		Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội, Việt Nam

		

		2013



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Bang New York tại Buffalo

		Học tập phương pháp giảng dạy

		4 tháng 6 đến 4 tháng 8

		2015

		

		x

		



		2 

		Bangkok, Thái Lan

		Khọc tập về đánh giá kiểm định chương trình giáo dục đại học


(7th AUN-QA Workshop for Accomplishing Programme Assessment)



		26/1đến ngày 30/1

		2015

		

		x

		



		3 

		Đại học Missouri

		Tập huấn nghiên cứu khoa học

		15/8 đến 15/11

		2016

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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Thành phố (Tỉnh): Hà Nội. 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0974161383
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2.67 Thời điểm hưởng: 10/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch: 6 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Quốc tế 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2011

		Điện – Tự động hóa

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Kỹ thuật các hệ thống điều khiển

		Trường Đại học Khoa học Ứng dụng HAN, Hà Lan

		2018

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		6.5 IELTS

		2018

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2012 đến 2013

		Giảng viên

		Khoa Điện tử, trường ĐH KTCN Thái Nguyên



		Từ 2013 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Quốc tế, trường ĐH KTCN Thái Nguyên



		Từ 10/8/2017 dến 30/4/2018

		Thực tập thạc sỹ

		Công ty phần mềm công nghiệp Siemens, Bỉ



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Design of a PD Controller Combined with a MRAS-based LFFC for a Two – Link Robot Manipulator

		Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dam Bao Loc, Tran Que Son, Ngo Minh Chu

		The 2013 International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2013); Applied Mechanics and Materials Vols. 541-542 (2014) pp 1102-1106© (2014) Trans Tech Publications, Switzerland.




		1102-1106

		2013



		2 

		Design of MRAS-based Adaptive Control Systems

		Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dang Van Huyen

		The IEEE 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS), ISBN:978-1-4673-0813-7.

		

		2013



		3

		Design of LQG Controller Using Operational Amplifiers for Motion Control Systems

		Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dang Van Huyen

		The 2nd International Conference on Intelligent and Automation Systems (ICIAS 2014), Hanoi, Vietnam; Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301 – 3702

		

		2014



		4

		An Adaptive LQG Combined With the MRAS - Based LFFC for Motion Control Systems

		Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Gia Thi Dinh

		The 2nd International Conference on Intelligent and Automation Systems (ICIAS 2014), Hanoi, Vietnam; Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301 – 3702

		273-279

		2014



		5

		Iterative Learning Control For Autonomous


Driving Vehicles

		Lanh Van Nguyen, Du Huy Dao

		2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)

		243-247

		2019



		6

		ILC


combined with a PI regulator for Wastewater Treatment Plants

		Lanh Van Nguyen, Nam Van Bach, Hai Trung Do, Minh Tuan Nguyen.

		2nd International


Conference and Workshop on Telecommunication, Computing, Electrical, Electronics and Control (ICW-TELKOMNIKA), November 19-22, Yogyakarta, Indonesia

		accepted

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Direct MRAS based an Adaptive Control System for Twin Rotor MIMO System

		Lanh Van Nguyen, Loc Bao Dam

		Journal of Science and Technology, Vol.127, No.13; ISSN 1859 - 2171, 2014

		9 - 14

		2014



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 1 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Thiết kế bộ điều khiển thích nghi áp dụng cải tạo hệ thống truyền động ăn dao máy doa 2620B

		Các máy doa 2620B tại công ty Diezel Sông Công, Thái Nguyên.

		Hoạt động tốt





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Giấy khen

		Giải nhất tại “Triển lãm sản phẩm sáng tạo Khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ Đại học Thái Nguyên”.

		Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)

		2012



		2

		Giấy khen

		Giải ba “Sản phẩm sang tạo trẻ tại triển lãm thành tựu đào tạo và nghiên cứu khoa học Đại học Thái Nguyên”

		Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC)

		2014



		3

		Giấy chứng nhận

		Giải khuyến khích giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học.

		Bộ giáo dục và Đào tạo

		2014





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

		Thăm quan học hỏi

		Từ 20/6 đến 24/6

		2014

		x

		

		



		2 

		Trường Đại học bang Oklahoma, Hoa Kỳ

		Tập huấn

		Từ 12/9 đến 12/11.

		2014

		

		x

		



		3

		Siemens PLM Software, Leuven, Belgium

		Thực tập tốt nghiệp thạc sĩ

		Từ 1/8 đến 30/4

		2017-

2018

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  22 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Lanh

Nguyễn Văn Lanh
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		3. Năm sinh: 1983                        4. Nơi sinh: Thái Nguyên
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Kỹ thuật điện và máy tính giảng dạy bằng tiếng Anh, khoa Quốc tế, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Hệ thống điện

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2006

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Kỹ thuật điện và máy tính

		Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

		2009

		Học bổng GSFS do ĐH QG Seoul cấp



		Tiến sĩ 

		2009

		Kỹ thuật điện và máy tính

		Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

		2013

		Học bổng GS cấp



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2016

		Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng

		Học viên Hành chính Quốc gia

		2016

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl iBT 81

		2014

		Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 - 2013

		Giảng viên

		Khoa Điện, Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		2013 - 2018

		Giảng viên

		Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		2014 - 2018

		Phó trưởng khoa

		Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		2018 - Nay

		Phó trưởng phòng

		Phòng Đào tạo, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		A System Approach to Wind Power in Deregulated Electricity Markets

		 LAP Lambert Academic Publishing

		2014

		Sách chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Integrated Route Planning Algorithms for Merchant Ships

		LAP Lambert Academic Publishing

		2015

		Sách chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Real-time operation scheme of microgrids in electricity markets

		Minh Y Nguyen

		American Journal of Electrical and Electronic Engineering.

		Vol. 5, Issue 5, pp. 

		2017



		2 

		Optimal generation planning for distribution systems considering distributed energy resources and electricity markets

		Minh Y Nguyen

		International Transaction on Electrical and Computer Systems Engineering

		Vol. 4, No. 2, pp.

		2017



		3

		Three-wire network: A new power supply for smart buildings with demand management systems

		Minh Y Nguyen

		American Journal of Engineering Research

		Vol. 5, No. 5, pp. 152-157

		2017



		4

		A new framework of demand response for household customers based on advanced metering infreastructure under smart grids

		Minh Y Nguyen, Duc M. Nguyen

		Electric Power Components and Systems,

		Vol. 44, No. 2, pp. 165-171

		2016



		5

		Asset evaluation of Photovoltaic systems in residential applications in Vietnam

		Bui Huy Binh, Nguyen Trong Giap, Nguyen Minh Y

		International Research Journal of Engineering and Technology

		Vol. 2, No. 3, pp. 1-8

		June, 2015



		6

		A generalized formulation of demand response under market environments
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		10
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		A new approach for corrective and preventive control to unsolvable case in power networks having DERs

		Dinh Hung Nguyen, Minh Y Nguyen and Yong Tae Yoon

		Journal of Electrical Engineering and Technology
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		Vol. 5, No. 12, pp. 5439-5452

		December 2012
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		DP formulation of microgrid operation with heat and electricity constraints
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		Journal of Power Electronics

		Vol. 9, No. 6, pp. 919-928

		November 2009



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Lưới điện thông minh trong cấu trúc hệ thống điện tương lai

		Nguyễn Minh Ý, Trần Thái Trung

		Khoa học kỹ thuật Đại học Thái Nguyên

		

		10/2015



		2

		The wavelet-based control algorithm of hybrid energy storage system for fluctuation of photovoltaic systems

		Tran Thai Trung, Nguyen Minh Y
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		pp. 223-228Vol. 139, No. 9

		10/2015



		3

		A new approach for corrective and preventive control to unsolvable case in power networks having DERs

		Dinh Hung Nguyen, Minh Y Nguyen and Yong Tae Yoon

		6th International Symposium of Transient Electric Power System 

		Hanoi, Vietnam

		Nov.2013



		4

		A new method for monitoring local voltage stability using the saddle node bifurcation set in two dimensional power parameter space

		Van Thang Nguyen, Minh Y Nguyen and Yong Tae Yoon

		6th International Symposium of Transient Electric Power System

		Hanoi, Vietnam

		Nov. 2013



		5

		Three-wire network: A new electric network topology for smart building

		Minh Y Nguyen, Yong Tae Yoon

		KIEE Summer Conference

		Busan, Korea

		Oct. 2011



		6

		Dynamic programming formulation of microgrid operations with heat and electricity constraints

		Minh Y Nguyen, Nack Hyun Choi and Yong Tae Yoon

		IEEE T&D Asian and Pacific Conference and Exhibition

		pp. 1-4, Seoul, Korea 

		October, 2009



		7

		Optimal operation of CHP with heat and electricity constraints

		Minh Y Nguyen, Nack-hyun Choi, Yong Tae Yoon

		KIEE Summer Conference

		Jeju, Korea

		Oct. 2008



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (Smart meter)

		2016

		2017

		X

		



		2

		Chế tạo hệ thống tưới cây tự động điều khiển qua điện thoại

		2016

		2017

		X

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Nghiên cứu vận hành tối ưu lưới điện phân phối khi sử dụng các nguồn điện phân tán và ứng dụng tại mạng điện thành phố cẩm phả

		Mai Việt Dũng, 2014-2016

		Công ty Điện lực Quảng Ninh



		2 

		Nghiên cứu quy hoạch, cải tạo lưới điện


phân phối và bổ sung các nguồn điện phân tán tỉnh quảng ninh phù hợp với xu thế phát triển của khu vực giai đoạn 2014-2025

		Đỗ Đức Phong, 2014-2016

		Công ty Điện lực Quảng Ninh



		3

		Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển


cho hệ thống phát điện pin mặt trời tối đa hóa lượng điện năng thu được

		Trần Anh Tú, 2015-2017

		Trường Cao đẳng Công nghiệp, Bộ Công thương





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Khoa học điện (Electrical science)

		CS

		Kỹ thuật điện

		Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		2 

		Biến đổi năng lượng (Energy conversion)

		CN

		Kỹ thuật điện

		Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		3

		Thiết kế phân tích hệ thống điện (Power system analysis and design)

		CN

		Kỹ thuật điện

		Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật công nghiệp



		4

		Kinh tế kỹ thuật (Engineering economy)

		CB

		Kỹ thuật điện

		Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Bang Oklahoma, USA

		Tập huần phương pháp giảng dạy

		10/2 – 9/5

		2014

		

		v

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2004

		Toán học

		Đại Học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

		2004

		Tự túc



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Toán học

		Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

		2008

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		92 Toefl iBT

		2015

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2005 - 2006

		Giảng viên

		Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên



		2006 - nay

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Parallel iterative methods for solving the common null point problem in Banach spaces

		Trương Minh Tuyên, Nguyễn Minh Trang

		Advance in Operator Theory, 

		Article 10, Volume 3, Issue 3 - Serial Number 9, Summer 2018, Page 606-619; ISSN: 2538-225X (electronic)

		Summer 2018,



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Điều kiện không thỏa mãn và sự tồn tại cân bằng

		Nguyễn Minh Trang

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

		Tập 57, số 9

		2009



		2 

		Proper Orthogonal Decomposition and Singular Value Decomposition

		Nguyen Minh Trang

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

		157(12/1): 149-153

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Bài toán điểm cân bằng




		Cơ sở

		2009

		2009

		Xuất sắc

		

		X

		



		

		Điều kiện không-arbitrage và sự tồn tại cân bằng

		Cơ sở

		2010

		2010

		Xuất sắc

		

		X

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		· Georgia Gwinnett College

		Thực tập

		05/09 – 20/12

		2015

		X

		

		



		2 

		Georgia Gwinnett College

		Thực tập

		17/10 – 16/12 

		2016

		X

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 03 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













      Nguyễn Minh Trang
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,99   Thời điểm hưởng: 01/2010 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1992            Thâm niên trong ngạch: 23 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Quốc tế 

Điện thoại: 0208 3747799   Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1986

		Điện khí hóa xí nghiệp Công nghiêp

		Đại học Công nghiệp - Thái nguyên

		1991

		NN



		Bằng 2 

		1994

		Cử nhân tin học

		Đại học Quốc gia Hà nội

		1998

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1995

		Tự động hóa

		Đại học Bách khoa Hà nội

		1998

		NT



		Tiến sĩ 

		2004

		Kỹ thuật điều khiển

		Đại học Kỹ thuật Delft - Hà lan

		2017

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2015

		Cán bộ quản lý

		Học viện quản lý giáo dục

		

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Intermediate+

		2004

		Trung tâm đào tạo Tiếng Anh IDP

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1992 - 1997

		Giảng viên

		Bộ môn Máy điện - Khoa điện - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		1997 - 2002

		Trưởng bộ môn

		Bộ môn Máy điện - Khoa điện - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2013 - 2018

		Phó trưởng khoa

		Khoa Quốc tế - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		2018 - Nay

		Trưởng khoa

		Khoa Quốc tế - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Robust performance of self-scheduled LPV control of doubly-fed induction generator in wind energy conversion systems

		Nguyễn Tiến Hưng, Casten W. Scherer, Jacquelien M.A. Scherpen

		26th Benelux Meeting on Systems and Control

		

		2007



		2 

		Self-scheduled LPV controller synthesis for doubly-fed induction generators

		Nguyễn Tiến Hưng, Casten W. Scherer, Jacquelien M.A. Scherpen

		WINDPOWER 2007 Conference and Exhibition, Los Angeles, USA

		CDROM

		2007



		3

		Discrete-time linear parameter varying control of doubly-fed induction generators

		Nguyễn Tiến Hưng, Casten W. Scherer, Jacquelien M.A. Scherpen

		The 2007 International Advanced Symposium on Electrical Engineering, ISEE2007, Oct. 24-25 2007, HoChiMinh City, VietNam

		

		2007



		4

		Robust performance of self-scheduled LPV control of doubly-fed induction generator in wind energy conversion systems

		Nguyễn Tiến Hưng, Casten W. Scherer, Jacquelien M.A. Scherpen

		12th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE2007, Aalborg, Denmark

		CDROM

		2007



		5

		IQC-based robust stability analysis for LPV control of doubly-fed induction generators

		Nguyễn Tiến Hưng, Casten W. Scherer, Jacquelien M.A. Scherpen

		The 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV 2008, Hanoi, Vietnam

		CDROM

		2008



		6

		Linear Parameter Varying Control of Doubly Fed Induction Machines

		Nguyễn Tiến Hưng, Casten W. Scherer, Jacquelien M.A. Scherpen, Volkmar Müller

		IEEE Transactions on Industrial Electronics,  Issue: 99

		

		2015



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Performance of robust controller for DFIM when the rotor angular speed is treated as a time-varying parameter

		Nguyễn Tiến Hưng, Ngô Đức Minh

		Vietnam conference on control and automation, VCCA 2011, Hanoi, Vietnam

		

		2011



		2 

		Linear fractional transformation in design and robustness analysis of a wind generator control system

		Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Mai Hương

		Journal of science and technology, Thainguyen University, Vietnam. No. 10.

		21-25

		2011



		3

		Control of grid-connected solar power systems with interleaved flyback converters. Thainguyen University of Technology Conference, Vietnam,

		Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Thainguyen University of Technology Conference, Vietnam

		

		2014



		4

		Robust control of DC motors

		Vũ Ngọc Huy, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Thainguyen University of Technology Conference, Vietnam

		

		2014



		5

		Thyristor-based digital control of DC motors

		Vũ Ngọc Huy, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Thainguyen University of Technology Conference, Vietnam

		

		2014



		6

		Sensorless FOC of 3-phase induction motors based on the InstaSpin solution

		Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Tiến Hưng

		Thainguyen University of Technology Conference, Vietnam

		

		2015



		7

		The application of cross limit control on speed adjustable belt scale systems

		

		Journal of science and technology, Thainguyen University, Vietnam. No. 13

		219 -224

		2017



		8

		Combined armature voltage and field flux control for separately excited DC machines

		

		Journal of science and technology, Thainguyen University, Vietnam. No. 12

		37-42

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 01 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		1

		Hệ thống cân băng định lượng tự động

		Được sản xuất từ năm 1997, áp dụng cho các nhà máy xi măng, chế biến, khai khoáng

		Đã được lắp đặt cho gần 20 nhà máy xi măng lò đứng.



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng các phần tử phi tiếp điểm trong điều khiển thang máy.

		Bộ

		1998

		1999

		Tốt

		NN

		

		



		2

		Thiết kế và chế tạo bộ PLC sử dụng các bộ vi điều khiển one’s chip

		Trường

		2001

		2001

		Tốt

		NT

		

		



		2

		Thiết kế chế tạo máy phay CNC

		Trường

		2014

		2015

		Khá

		NT

		

		



		3

		Nghiên cứu chế tạo Robot dạng người

		Trường

		2014

		2015

		Khá

		NT

		

		



		4

		Thiết kế và chế tạo hệ thống cân băng định lượng điều khiển độc lập từng thành phần và giao tiếp với giao diện người – máy (HMI) thông qua giao thức Modbus.

		Trường

		2016

		

		

		NT

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33 Thời điểm hưởng: 8/2013



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  08/2003  Thâm niên trong ngạch: 14 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1994

		Điện khí hóa xí nghiệp

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		1999

		Nhà nước



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2000

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

		2004

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		2007

		Tự động hóa

		Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Ilmenau, CHLB Đức

		2015

		Nhà nước (HB 322)



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2000 đến 9/2007

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		10/2007 đến 11/2015

		Nghiên cứu sinh

		Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Ilmenau, CHLB Đức



		01/2016 đến nay

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		An improved quasi-sequential approach to large-scale dynamic process optimization 

		W. R. Hong, P. C. Tan, Q. D. Vu, P. Li 

		10th International Symposium on Process Systems Engineering, Salvador-Bahia, Brazil

		249-254 

		2009



		2

		An efficient parameter identification approach of large-scale dynamic systems by a quasi-sequential interior-point method based on multiple data-sets 

		D. Vu, P. Li 

		2nd International Conference on Engineering Optimization (EngOpt2010) 



		1-8

		2010



		3

		A reduced-space interior-point quasi-sequential approach to nonlinear optimization of large-scale dynamic systems 

		Q. D. Vu, P. Li

		The 2010 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies 

		269-275 

		2010



		4 

		A quasi-sequential parameter estimation for nonlinear dynamic systems based on multiple data profiles 

		C. Zhao, Q. D. Vu, P. Li

		Korean Journal of Chemical Engineering

		269-277 

		2013



		5 

		Identification of parameter correlations for parameter estimation in dynamic biological models 

		P. Li, Q. D. Vu

		BMC Systems Biology 

		7:91 

		2013



		6

		A simple method for identifying parameter correlations in partially observed linear dynamic models 

		P. Li, Q. D. Vu 

		BMC Systems Biology

		9:92 

		2015



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu giải bài toán điền khiển tối ưu sử dụng phương pháp tựa theo dãy và giải thuật tính vi phân tự động AD cho hệ thống động học phi tuyến có ràng buộc

		Ngô Phương Thanh, Vũ Quốc Đông

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 86(10)

		9-14

		2011



		2 

		Operational optimization of water distribution systems

using genetic algorithm

		Pham Duc Dai, Vu Quoc Dong, Bui Manh Cuong

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 137(07)

		127-132

		2015



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		01

		Nghiên cứu tối ưu hoạt động cho hệ thống cung cấp nước sạch cỡ lớn

		Bộ

		06/2017

		

		

		350tr

		

		Nhà máy nước sạch Tích Lương



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Bằng khen

		Giải thưởng "Tuổi trẻ với tự động hóa", giải Ba

		Hội khoa học Công nghệ Tự động Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ GD - ĐT, TW Đoàn Thanh niên

		2003



		3

		Bằng khen

		Giải thưởng "Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên", giải Ba

		Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

		2003



		2 

		Bằng khen

		Giải thưởng "Tuổi trẻ với tự động hóa", giải KK

		Hội khoa học Công nghệ Tự động Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ GD - ĐT, TW Đoàn Thanh niên

		2004







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 10 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kỹ thuật Vi xử lý

		CSN

		Điện – Điện tử

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên/2003



		2

		Circuit I

		CSN

		Electrical Engineering

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên/2016



		3

		Electro-Magnetic Field

		CSN

		Electrical Engineering

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên/2016



		4

		Circuit II

		CSN

		Electrical Engineering

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên/2016



		5

		Power Electronics

		CN

		Electrical Engineering

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên/2017



		6

		Digital Logic Design

		CN

		Electrical Engineering

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên/2017







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Triết Giang (Zhejiang University - Trung Quốc) 

		Hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu khoa học

		Từ 01.11 đến 31.12





		2008

		DAAD + Đại học Ilmenau

		

		



		2 

		Đại học Triết Giang (Zhejiang University - Trung Quốc)

		Hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu khoa học

		Từ 28.09 đến 27.11

		2009

		DAAD + Đại học Ilmenau

		

		



		3 

		Đại học Triết Giang (Zhejiang University - Trung Quốc)

		Hợp tác thực hiện dự án nghiên cứu khoa học

		Từ 30.09

đến 29.10

		2010

		DAAD + Đại học Ilmenau

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

Tham gia phản biện cho tạp chí Bioinformatics (Oxford University Press)
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NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









Vũ Quốc Đông
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Quận (Huyện): Gia Bình................................................................................................................ 
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:........01/06/2014........ Thâm niên trong ngạch:......04....năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên..........................................
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		SP Toán học

		ĐHSP HÀ NỘI

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Toán Cơ Bản

		ĐH Strasbourg, Pháp.

		2012

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		T. Anh

		TOEFL ITP 550

		2014

		IIG Viet Nam

		TC



		2

		T. Pháp

		TCF 331

		2010

		CIEF

		NN



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm 2012 đến năm )

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2012 đến nay

		

		Trường ĐH KTCN, ĐH TN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Orthogonal Integer Similarity of Diagonal Integer Matrix

		1

		Tạp chí KHCN- ĐHTN

		127-132

		2016



		2 

		The convergence of Sub-series of Harmonic Series

		1

		Tạp chí KHCN-ĐHTN

		177-182

		2017



		3

		An algorithm to approximate double integrals by using adaptive quadrature method 

		1

		Tạp chí KHCN-ĐHTN

		127-134

		2017



		4

		Estimating the region of attraction for an autonomous system with CPA Lyapunov functions

		1

		Tạp chí KHCN-ĐHTN

		73-78

		2018



		5

		Adaptive quadrature method to approximate double integral over non-rectangular regions

		1

		Tạp chí KHCN-ĐHTN

		179-184

		2018



		6

		An algorithm to estimate the region of attraction for nonautonomous dynamical system

		1

		Tạp chí KHCN-ĐHTN

		139-146

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Estimating the region of attraction for a dynamical system by constructing Lyapunov CPA functions

		Trường

		2017

		2018

		Đạt

		X

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:1000.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Introductory Linear Algebra

		CB

		KT Cơ Khí, KT Điện (CTTT)

		ĐHKTCN, 2015



		2 

		Calculus III

		CB

		KT Cơ Khí, KT Điện (CTTT)

		ĐHKTCN, 2016, 2017



		3

		Probability Theory

		CS

		KT Cơ Khí (CTTT)

		ĐHKTCN, 2016,2018



		4

		Applied Math Elective

		CSN

		KT Cơ Khí (CTTT)

		ĐHKTCN, 2017



		5

		Applied Math for MAE

		CSN

		KT Cơ Khí (CTTT)

		ĐHKTCN, 2017



		6

		Calculus II

		CB

		KT Cơ Khí, KT Điện (CTTT)

		ĐHKTCN, 2017



		7

		Differential Equations

		CB

		KT Cơ Khí (CTTT)

		ĐHKTCN, 2018



		8

		Calculus I

		CB

		KT Cơ Khí, KT Điện (CTTT)

		ĐHKTCN, 2018



		9

		Toán 1 (Đại số Tuyến Tính)

		CB

		Tất cả các nghành

		ĐHKTCN, 2014, 2017, 2018



		10

		Toán 2 (Giải Tích 1)

		CB

		Tất cả các nghành

		ĐHKTCN, 2018





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Geogia Winnett College, Geogia, US.

		Trao đổi học thuật

		20/02-20/05

		2016

		

		X

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		ĐH SP Thái Nguyên

		Nghiệp Vụ SP giảng viên

		

		2015

		

		

		X



		2 

		TT Học Liệu ĐHTN

		Tập huấn Dự án INASP

		

		2017

		X

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 4 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Đinh Văn Tiệp
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.Lê Minh Thành 2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 13/12/1990       4. Nơi sinh: TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã). Phan Đình Phùng 


Thành phố (Tỉnh)..Thái Nguyên

Điện thoại: NR.02083.855.827       Mobile 0984.186.999

Fax:...................................................... 


Email: Lemthanh1312@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên    X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: GV    Mã số ngạch: 15.111 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:2.34    Thời điểm hưởng: 7/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Quốc Tế 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2013

		Kỹ sư cơ khí

		ĐH KTCN TN

		2013

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2014

		Quản lý công nghiệp

		

		

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Trôi chảy

		2013

		IIG

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2015 – nay

		Giảng viên

		ĐH KTCN TN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường đại học Hà Nội

		Đào tạo phương pháp giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh

		2016

		2016

		TT

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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1. ........................................................................................................................................ 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		1999

		Toán Cơ

		Đại Học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Việt Nam

		2003

		Tự túc



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Cơ học Kỹ thuật

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2007

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		543 Toefl IPT

		2015

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/2003 - 2006

		Giảng viên

		Khoa Cơ khí, trường ĐHKTCN – Đại học Thái Nguyên



		2006 - 2013

		Giảng viên, PTBM

		Khoa Cơ bản, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		2013 - nay

		Giảng viên, TBM

		Khoa Quốc tế, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Về sự ổn định theo một nhóm biến của hệ phương trình vi phân chịu tác dụng xung 

		Trần Thị Huê

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

		Tr 82 – 85, 

		2009



		2 

		Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong bài toán tính tổng của chuỗi, minh họa bằng phần mềm Matlab

		Phạm Thị Thu Hằng

Trần Thị Huê

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

		Tr 137 – 140

		2012



		3

		Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong việc tìm nghiệm gần đúng của phương trình đại số và siêu việt, 

		Trần Thị Huê

		Hội thảo khoa học cấp trường 

		

		2013



		4

		A modified algorithm and its implementation for an adaptive Runge-Kutta method

		Tran Thi Hue

		Tạp chí KH&CN ĐHTN

		Tr 73 – 79, 188(12/2)

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Về sự ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân chịu tác dụng xung.

		Cơ sở

		2008

		2008

		Xuất sắc

		

		X

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		· Georgia Gwinnett College

		Thực tập

		05/09 – 20/12

		2015

		X

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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		12a. Chức danh: 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Kế toán DNCN

		ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Việt Nam

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Quản trị kinh doanh

		ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

		2013

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL 523

		2014

		

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2009 - 11/2014

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế CN, ĐH Kỹ thuật CN



		11/2014 - nay

		Giảng viên

		Khoa Quốc tế, ĐH Kỹ thuật CN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Sử dụng mô hình Dupont để phân tích tỷ số ROE của công ty CP sữa VN-Vinamilk

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, tập 136, số 06

		181

		2015



		2

		The irrelevance between ias and vas in the presentating item net profit from business activities affect information                    about the financial situation of the enterprise



		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, tập 139, số 09

		97

		2015



		3

		From original cost to fair value – big step of Vietnam accounting in international integration

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, tập 157, số 12/2

		3

		2016



		4

		Inclusive Growth: The link between Growth, Inequality and Poverty

		1

		Tạp chí công thương, số 13 tháng 12/2017

		50

		2017



		5

		The five-step approach to deteemine the revenue in IFRS15

		1

		Tạp chí công thương, số 12 tháng 9/2018

		416

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 70

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Tài chính tiền tệ

		CS

		Kế toán DNCN

		Khoa Kinh tế CN, ĐH Kỹ thuật CN, 2011



		2 

		Tổ chức công tác kế toán

		CN

		Kế toán DNCN

		Khoa Kinh tế CN, ĐH Kỹ thuật CN, 2012



		3 

		Kế toán máy

		CN

		Kế toán DNCN

		Khoa Kinh tế CN, ĐH Kỹ thuật CN, 2012-2014



		4

		Kế toán quốc tế

		CN

		Kế toán DNCN

		Khoa Kinh tế CN, ĐH Kỹ thuật CN, 2012-2018



		5

		Introduction to Internet

		CN

		Kỹ thuật Cơ khí – Chương trình tiên tiến

		Khoa Quốc tế, ĐH Kỹ thuật CN, 2016-2018



		6

		Engineering Economics

		CN

		Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện và máy tính – Chương trình tiên tiến

		Khoa Quốc tế, ĐH Kỹ thuật CN, 2016-2018





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học Hà Nội

		Dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

		4/12 - 7/12

		2014

		

		x

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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